KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP Lá 
Tên giáo viên: Dương Thùy Dương 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/09 đến 04/10
	Tuần 2
Từ 07/10 đến 11/10
	Tuần 3
Từ 14/10 đến 18/10
	Tuần 4
Từ 21/10 đến 25/10
	Tuần 5
Từ 28/10 đến 01/11
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Hoạt động khác:
1. Đón trẻ:
- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, quan tâm đến sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ trước khi đến lớp để nắm được thông tin các đặc điểm về tính cách, sức khỏe của trẻ. Ghi chép tỉ mỉ những thông tin quan trong của trẻ trong sổ nhật ký.
- Nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, góc chơi, chơi cá nhân. Nhắc nhở trẻ chơi xong phải cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, vệ sinh góc chơi của mình gọn gàng, sạch sẽ.
* Giáo dục lễ giáo:
- Biết chơi đồ chơi cùng bạn và nhường nhịn nhau trong khi chơi. Biêt sử dụng các từ "Cảm ơn, xin lỗi" phù hợp với tình huống.
- Biết xúc cơm gọn gàng , không rơi vãi.
2. Thể dục sáng:
* Thứ Hai đầu tuần: Chào cờ
- Cô hướng dẫn trẻ đứng tư thế nghiêm, tay phải đặt lên ngực trái thể hiện tình yêu đất nước, hát bài hát Quốc ca.
- Dân vũ: Việt Nam ơi!, Em yêu Tổ quốc Việt Nam.
* Bài thể dục sáng.
- Khởi động: Tập theo dù thể dục, làm các động tác vận động nhẹ nhàng theo giai điệu nhạc.
- Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, Bụng, chân, bật (tập theo từng tuần).
* Tuần 1+ 3:
- Hô hấp: Thổi bóng.
- Tay: Hai tay đưa ngang, gập bàn tay sau gáy.
- Chân: Đứng co 1 chân.
- Bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên.
- Bật: Bật tách chân, khép chân.
- Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng.
* Tuần 2 + 4:
- Hô hấp: Gà gáy.
- Tay: Hai tay thay nhau đưa trước lên cao.
- Chân: Bước một chân ra phía trước khuỵu gối.
- Bụng: Đứng cúi người về trước.
- Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau.
- Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng.
* Vận động: Dân vũ Dora Becomes a Firefighter. 

	

	Trò chuyện
	Hoạt động khác:
* Dự án: An toàn phòng cháy chữa cháy
1. Các nguyên nhân cháy và các chất liệu dễ cháy
- Con nhìn thấy các đám cháy ở đâu? Đó là đám cháy lớn, hay nhỏ?
- Lửa bùng lên như thế nào? Với nhiệt độ cao như vậy, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
- Vì sao có cháy? Cần làm gì để không xảy ra cháy? Những đồ vật gì dễ cháy?
2. Các cách phòng cháy
- Phòng cháy là gì? Tại sao lại phải phòng cháy?
- Con nhìn thấy hộp cứu hỏa ở đâu? Ở nhà con có bình cứu hỏa không? Con sẽ nhắc nhở mọi người điều gì? Cần làm gì để không xảy ra cháy nổ?
3. Các cách chữa cháy
- Khi có đám cháy con cần làm gì?
- Con thường thấy bình chữa cháy ở đâu? Đặc điểm của bình? Khi nào nên chữa cháy bằng nước? Khi nào không nên phun nước vào đám cháy?
- Nếu bị lửa bén vào quần áo và cháy cần làm gì?
4. Xử lý khi gặp cháy
- Khi có cháy con sẽ làm gì? Con thoát ra bằng cách nào?
- Nếu có một mình con làm gì? Con gọi điện cho ai? Số điện thoại cứu hỏa là số nào? Khi gọi cần nói thông tin gì? 

* Dự án: Những lời yêu thương
- Trò chuyện về ngày 20/10
- Ý nghĩa của ngày 20/10.
- Các hoạt động chính trong ngày 20/10
- Những bài hát về mẹ, về bà.
- Công việc hàng ngày của mẹ.
- Nói những lời yêu thương với mẹ, với bà, với người phụ nữ mà bé yêu quý.
- Làm hoa tặng mẹ, tặng bà... 

	

	Hoạt động học
	T2
	Steam
Khám phá bình cứu hỏa 

Âm nhạc
NDTT :
- Dạy hát : Có ông,
có bà, có ba má
NDKH:
- Nghe: : Gia đình nhỏ,
hạnh phúc to
- TCAN : Ai 

	Steam
Khám phá 7 kỹ năng thoát hiểm khi gặp phải đám cháy (MT20) 

Xé dán đàn cá ( đề tài) 

	Steam
Khám phá: Công việc hàng ngày của mẹ 

- DH: hạt mưa và em bé
TCAN: Vỗ theo tiết tấu 

	Khám phá
- Khám phá âm thanh xung quanh bé 

Nghe hát: Tôm cua cá thi tài - Hoàng Thị Dinh
TC ÂN: Ai nhanh nhất 

	Steam
Thí nghiệm: Oxy và sự cháy 

Dạy hát : Đi đường em nhớ 
Nghe hát : An toàn giao thông 
TC: Nghe tiếng hát đoán tên PTGT 

	MT20, MT90

	
	T3
	Âm nhạc
- Dạy hát: Lính cứu hỏa
- Trò chơi âm nhạc: Đi theo tiếng nhạc 

E: Làm bình chữa cháy mini 

	Âm nhạc
- Vận động: The Firefighter
- Trò chơi: Khiêu vũ với bóng 

A: Chú lính cứu hoả trèo thang cứu hộ 

	Âm nhạc
- Dạy hát: Bông hồng tặng mẹ và cô
- Trò chơi âm nhạc: Hát theo tranh 

A: Thiết kế thiệp "Tình yêu của mẹ" (MT90) 

	Âm nhạc
- Dạy hát: Đội lính cứu hỏa 
- Trò chơi âm nhạc: Giọng hát to, giọng hát nhỏ 

E: Thiết kế, sáng tạo trang phục lính cứu hỏa 

	Âm nhạc
- Vận động: Xe cứu hỏa siêu phàm
- Trò chơi âm nhạc: Tai ai tinh 

Chế tạo vật liệu chịu nhiệt 

	

	
	T4
	Làm quen với toán
Số lượng 6, chữ số 6, đếm thứ tự đến 6 

Văn học
Truyện : Ba cô gái 

	Làm quen với toán
Tách gộp nhóm có 6 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau 

- Dạy VĐ: 
Cho tôi đi làm mưa với
- Nghe hát: khuc ca bốn mùa
- TC : trốn mưa 

	Làm quen với toán
Số lượng 7, chữ số 7, đếm thứ tự đến 7 

KNS: Không đi theo và nhận quà của người lạ 

	Làm quen với toán
Tách gộp nhóm có 7 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau 

Múa dân gian: xoay cổ tay, cuộn ngón tay 

	Làm quen với toán
Phân biệt phía phải, phía trái của đối tượng khác 

Học cách về các nhóm riêng lẻ. 

	

	
	T5
	Làm quen chữ viết
Nét cong hở phải, cong hở trái 

Đi trên ghế đầu đội túi cát
TC: Rùa sang sông 

	Văn học
Truyện: Hỏa hoạn trong rừng sâu 

Gấp quần áo 

	Làm quen chữ viết
Nhận biết o - ô - ơ 

Tạo hình
In đồ hình từ bàn tay, ngón tay
(Đề tài) 

	Làm quen chữ viết
Hoạt động ứng dụng stem trong làm quen chữ cái a - ă - â 

- Chuyền bắt bóng qua đầu qua chân
- TCVĐ: Tạo dáng con vật 

	Văn học
Thơ: Người lính phòng cháy chữa cháy 

Sắp xếp thep qui tắc 

	

	
	T6
	Thể dục
- Bò bằng bàn tay cẳng chân 4-5m
- Ôn: Đi chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệch
- Trò chơi: Lộn cầu vồng 

Đo dung tích bằng các đơn vị đo 

	Thể dục
- Bật liên tục qua 5-6 vòng
- Ôn: Bò bằng bàn tay cẳng chân 4-5m
- Trò chơi: Chuyền bóng 

Các nét chữ cơ bản - Nét thẳng 

	Thể dục
- Đứng 1 chân và giữ thăng bằng trong 10s
- Ôn: Ném xa bằng một tay
- Trò chơi: Kéo co 

Rèn kĩ năng
Gấp quần áo 

	Thể dục
- Bò bằng bàn tay, cẳng chân và chui qua cổng.
- Đi và đập bắt bóng
- TC: Ai nhanh hơn 

Dạy trẻ xem đồng hồ 

	Thể dục
- Bật xa 50cm
- Ôn: Bò díc dắc bằng bàn tay cẳng chân qua 7 hộp
- TC: Cáo ơi ngủ à? 

Ôn chữ cái đã học 

	

	Hoạt động ngoài trời
	1. Hoạt động có chủ đích:
* An toàn phòng cháy chữa cháy
- Tham quan, quan sát các nơi có thiết bị chữa cháy trong trường/ lớp.
- Quan sát, nhận biết các lối thoát hiểm, cửa thoát hiểm trong trường, lớp và dán các kí hiệu, cảnh báo lối thoát hiểm, cấm lửa,…
- Diễn tập thoát hiểm khi gặp hoả hoạn.
- Thực địa tại cơ quan PCCC và giao lưu, trò chuyện với các chú lính cứu hoả.
- Quan sát những nơi có nguồn cháy, có thể gây cháy, hoả hoạn trong trường và cách phòng tránh hoả hoạn.
- Trò chuyện về cônag việc của các chú lính cứu hoả.
- Vẽ bức tranh các chú lính cứu hỏa.
* Những lời yêu thương
- Trò chuyện về ngày 20/10.
- Vẽ chân dung người phụ nữ bé yêu quý.
- Trang trí góc sự kiện ngày 20/10.
- Giao lưu: Trò chuyện về công việc của mẹ, của bà.
2. Trò chơi vận động:
- Ghép đôi .
- Kéo co, Bật vòng tiếp sức, nu na nu nống (Giao lưu với lớp trong khối).
- Cáo và thỏ.
- Gieo hạt.
- Chuyền bóng.
- Ai nhanh nhất.
- Đóng băng.
- Cắp cua bỏ giỏ.
- Lộn cầu vồng. 

	

	Hoạt động chơi góc
	Trò chơi đóng kịch:
* An toàn phòng cháy chữa cháy
1. Góc xây dựng
- Thiết kế, xây dựng các tòa nhà cao tầng, các trung tâm thương mại.
- Lắp ghép lego thành xe cứu hỏa, làm thang, cuộn dây cứu hỏa.
2. Góc khám phá
- Tìm hiểu các chất trong bình chữa cháy: tùy theo nguồn cháy mà sử dụng chất dập lửa khác nhau.
- Tìm hiểu các nguy cơ có thể gây cháy ở xung quanh và đưa ra biện pháp khắc phục.
- Tổng hợp các kỹ năng thoát hiểm và làm thành cẩm nang.
3. Góc tạo hình
- Sáng tạo trang phục của chú lính cứu hoả.
- Sáng tạo bình cứu hoả.
- Sáng tạo khẩu trang, kính bảo hộ, bình oxy.
- Tạo hình các chú lính cứu hoả và các dung cụ làm việc của chú lính cứu hoả
- Tạo ra các “đám cháy” giả
- Thiết kế poster tuyên truyền các cách phòng cháy và các cách thoát hiểm khi gặp hoả hoạn, cách xử lý khi không may quần áo bị cháy,…
4. Góc siêu thị 
- Bán các nguyên vật liệu cho các hoạt động dự án
- Bán các trang phục, dụng cụ sử dụng trong PCCC: khẩu trang, phao trượt.
5. Góc sách truyện
- Đọc/ xem sách truyện các bài thơ: Xe chữa cháy, Chú lính cứu hỏa dũng cảm; Truyện: Đi cứu hộ cùng chú lính cứu hỏa, xe cứu hỏa Tí Hon.
- Sàng tạo truyện thơ, tranh thơ. 

* Những lời yêu thương
1. Góc xây dựng
- Xây dựng vườn hoa tặng mẹ.
- Lắp ghép ghế massage tặng bà.
2. Góc phân vai
- Sắm vai trải nghiệm công việc một ngày của mẹ.
- Nấu bữa ăn cho gia đình.
- Khám bệnh cho mẹ.
- Massage cho mẹ.
3. Góc sách truyện
- Đọc sách, thơ, truyện về công việc của mẹ, mẹ đã mang bầu bé như thế nào?
- Làm sách tặng mẹ.
4. Góc học tập
- Tìm hiểu: Mẹ đã vất vả vì chúng con như thế nào?
- Các hoạt động trong ngày 20/10.
- Tìm hiểu về bạo hành gia đình với người phụ nữ.
5. Góc tạo hình
- Làm hoa/ bưu thiếp tặng người phụ nữ bé yêu quý.
- Làm poster: Bình đẳng giới. 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
1. Hoạt động ăn
- Rèn trẻ kỹ năng chuẩn bị bàn ăn, lấy cơm, canh, đồ ăn theo nhu cầu.
- Trẻ nhận biết được tên món ăn và các nhóm thực phẩm cẩn thiết cho cơ thể.
- Biết mời cô, mời bạn ăn.
- Sau ăn biết cất bát, thìa, khay đúng nơi quy định.
- Rèn thói quen súc miệng bằng nước muối, lau miệng sạch sẽ sau khi ăn.
- Động viên trẻ ăn ngon miệng hết suất, ăn đa dạng các món ăn khác nhau.
- Phối hợp với cha mẹ học sinh để bổ sung các loại thực phẩm tốt cho bé.
2. Hoạt động vệ sinh
- Rèn thói quen rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình.
- Rèn thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Kiểm tra vệ sinh các khu vực để đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường.
- Rà soát các chậu cây, nắp thùng, lốp xe ở các góc chơi, góc sáng tạo có nước loại bỏ nước cho khô ráo tránh muỗi. Tỉa cây cảnh, lá úa các cây cảnh toàn trường đảm bảo xanh sạch đẹp và vệ sinh toàn trường.
- Tiếp tục tuyên truyền dịch bệnh mùa hè trên bảng thông tin tuyên truyền và góc tuyên truyền tại các lớp. 
- Tổ chức cân trẻ SDD, béo phì tháng, theo dõi chế độ ăn của trẻ để phối hợp với phụ huynh giúp trẻ đạt kênh bình thường.
3. Hoạt động ngủ
- Rèn trẻ lấy và cất giường, chăn, chiếu, gối đúng nơi quy định.
- Nằm ngủ đúng tư thế.
- Mắc màn đảm bảo an toàn, phòng chốt muỗi và côn trùng.
- Nghe nhạc không lời
- Nghe nhạc Vườn tâm hồn. 

	

	Hoạt động chiều
	1. Hướng dẫn trò chơi vận động:
- Trò chơi: Hái quả
+ Chuẩn bị:
Phấn vẽ để đánh dấu đường chạy.
Sọt đựng để chứa quả sau khi hái.
Cây nấm để làm chướng ngại vật và một chậu cây có khoảng 10 quả.
+ Cách chơi:
Quản trò chia mỗi đội có từ 3 đến 4 thành viên. Mỗi đội sẽ xếp thành hàng dọc sau vạch xuất phát. Khi nghe được hiệu lệnh của quản trò, các trẻ sẽ bắt đầu chạy bộ qua đường hẹp và vượt qua các chướng ngại vật. Các chướng ngại vật sẽ bao gồm các cây nấm được đặt ngẫu nhiên trên đường chạy.
Khi chạy xong đoạn đường này, các trẻ sẽ tiếp tục bật lên các vòng tròn và chạy đến chậu cây, hái quả và mang về bỏ vào sọt đựng quả.
Thành viên tiếp theo sẽ tiếp tục thực hiện và lấy nhiều quả nhất có thể. Đội nào hoàn thành nhanh nhất và lấy được nhiều quả nhất sẽ là đội chiến thắng.
- Trò chơi: Nhảy lò cò 
+ Chuẩn bị:
Phấn để vẽ các ô trên sân, ghi số và chữ vào mỗi ô.
Sân chơi rộng rãi, thoải mái
+ Cách chơi:
Trẻ vẽ các ô trên sàn với số lượng mong muốn và ghi số và chữ vào các ô đã vẽ. Các ô có thể là các hình vuông, hình tròn hoặc hình chữ nhật, tùy thuộc vào sự lựa chọn của trẻ.Trẻ đứng ở vị trí xuất phát.
Sau khi quyết định được số ô cần nhảy, trẻ sẽ lựa chọn ô mình muốn nhảy và nhảy vào đó. Nếu trẻ nhảy đúng vào ô đã lựa chọn, sẽ được đi tiếp đến ô tiếp theo hoặc được nhận phần thưởng nếu quy định trước đó. Nếu trẻ nhảy vào ô sai hoặc quá thời gian cho phép, sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
2. Rèn kỹ năng tự phục vụ:
- Cách lấy và cất đồ dùng đồ chơi các góc.
- Cách tưới cây.
- Cách quét rác trên sàn.
3. Các hoạt động khác:
- Trang trí sự kiện cùng cô và các bạn.
- Làm bài tập chữ cái.
- Làm bài tập tư duy.
- Đọc truyện sáng tạo.
- Chơi với những con số.
- Tập tô chữ và số.
- Diễn tập và trải nghiệm PCCC.
- Dọn vệ sinh góc chơi cùng cô và các bạn.
* Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan. 
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